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THỊ XÃ PHÚ THỌ


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
LỚP 9 VÒNG I  NĂM HỌC 2018 – 2019 
Môn: Toán (Phần trắc nghiệm)
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	Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


        Điểm bài thi 



                                                SỐ PHÁCH
 Bằng số        Bằng chữ  
            Chữ ký giám khảo

   GK1……………………….
   GK2……………………….

ĐỀ BÀI

Đề thi có 02 trang, gồm 16 câu có một hoặc nhiều lựa chọn.

 Khoanh tròn vào trước các câu trả lời đúng.

Câu 1. Sau khi rút gọn biểu thức 
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	A. P = a - b         
	B. P = a +b                 
	C.  P =
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Câu 2. Cho 
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  20 + 142 + 20 - 142

=

x

. Giá trị của  biểu thức M = x3 – 6x  là :

	A. 46         
	B. 40        
	C. 
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	D. 
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Câu 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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Câu 4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm 
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Câu 5. Đường thẳng y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 2 và song song với đường thẳng OA, trong đó O là gốc tọa độ và 
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	A. 
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Câu 6.  Cho phương trình: 
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Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 
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; 
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 để 
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là độ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 
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Câu 7. Với giá trị nào của a thì hệ phương trình 
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Câu 8.
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	D. 
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Câu 9. 
[image: image44.wmf]ABC

D

nội tiếp đường tròn đường kính BC = 10cm. Cạnh AB=5cm, thì độ dài đường cao AH là:

	A. 4cm

	B. 
[image: image45.wmf]43

cm
	C. 
[image: image46.wmf]53
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	D. 
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Câu 10. Cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Từ A vẽ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm) và cát tuyến AMN đến (O), gọi I là trung điểm của MN. Tích 
[image: image48.wmf]AM.AN

 bằng ?

	A. 
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Câu 11. Cho tam giác ABC cân tại A, có 
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và AB = 2018cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng BC là:

	A. 
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	C. 
[image: image55.wmf]20182

 (cm)
	D. 
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Câu 12. Cho tam giác MNP đều  ngoại tiếp đường tròn bán kính 2cm. Khi đó diện tích của tam giác MNP là:

	A. 
[image: image57.wmf]243

 cm2      
	B. 
[image: image58.wmf]123

 cm2        
	C. 12 cm2     
	D. Là một kết quả khác


Câu 13. Cho biết 
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[image: image60.wmf]sin

Pcos

aa

=-

 theo m, ta được:

	A. 
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	D. Là một kết quả khác


 Câu 14. Cho biết 
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. Tìm sin150, ta được:

	A. 
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Câu 15. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường tròn nội tiếp (I; r) và đường tròn ngoại tiếp (O; R). Biết AB = 30 cm, AC= 40 cm khi đó r và R lần lượt là:

	A. 10 cm và 50 cm      
	B. 15 cm và 35 cm       
	C. 10 cm và 25 cm     
	D. Là một kết quả khác.


Câu 16. Để lựa chọn đội tuyển trong tổng số 99 học sinh trong đó 50 học sinh giỏi Toán, 45 học sinh giỏi Văn, 48 học sinh giỏi Anh, 25 học sinh giỏi cả Toán và Văn, 22 học sinh giỏi cả Toán và Anh, 15 học sinh giỏi cả Văn và Anh, 6 học sinh không giỏi bất kì môn nào trong 3 môn.  Số học sinh giỏi cả ba môn là:
	A. 44
	B. 93
	C. 12
	D. Là một kết quả khác.


----------------------Hết-----------------------
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	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

LỚP 9 VÒNG I  NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Toán (Phần tự luận)

	
[image: image69]
	Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ BÀI

Câu 1 (3,0 điểm)

a) Giải phương trình sau trên tập số nguyên 
[image: image70.wmf]283
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b) Cho biểu thức:  
[image: image71.wmf]11
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    Chứng minh:  P 
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Câu 2 (3,0 điểm)

          a) Giải phương trình : 
[image: image74.wmf](
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b) Giải hệ phương trình : 
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Câu 3 (4,0 điểm). 

          Cho ba điểm A, B, C cố định và thẳng hàng theo thứ tự đó. Đường tròn (O; R) thay đổi đi qua B và C sao cho O không thuộc BC. Từ điểm A vẽ hai tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (O). Gọi I là trung điểm của BC, E là giao điểm của MN và BC, H là giao điểm của đường thẳng OI và đường thẳng MN.

          a) Chứng minh bốn điểm M, N, O, I cùng thuộc một đường tròn.

  b) Chứng minh 
[image: image76.wmf]2

OI.OH = R

.

  c) Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 4 (2,0 điểm). 
Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn: 
[image: image77.wmf]3
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức    
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LỚP 9 VÒNG I  NĂM HỌC 2018 – 2019 

MÔN: TOÁN

(HDC có 04 trang)



	


    I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)
    Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
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	8

	Đáp án
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	Đáp án
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II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

	Câu
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1

(3đ)
	a (1,5đ)
	a) Giải phương trình sau trên tập số nguyên 
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	b (1,5đ)
	Cho biểu thức:    
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	a (1,5đ)
	Giải phương trình : 
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	Đặt x – 1 = t; 
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(1,5đ)
	 Giải hệ phương trình : 
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	+ Gi¶i hÖ 
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	KÕt luËn hÖ cã hai nghiÖm:
[image: image102.wmf]{
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(4đ)
	a 

(1,0đ)
	Cho ba điểm A, B, C cố định và thẳng hàng theo thứ tự đó. Đường tròn 
(O; R) thay đổi đi qua B và C sao cho O không thuộc BC. Từ điểm A vẽ hai tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (O). Gọi I là trung điểm của BC, E là giao điểm của MN và BC, H là giao điểm của đường thẳng OI và đường thẳng MN.

a) Chứng minh bốn điểm M, N, O, I cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh 
[image: image103.wmf]2

OI.OH = R

.

c) Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.
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	a) Chứng minh bốn điểm M, N, O, I cùng thuộc một đường tròn

 Ta có: I là trung điểm của BC suy ra 
[image: image105.wmf]OIBC
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	b) Chứng minh 
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[image: image112.wmf]OFOI

 =   OI.OH = OF.OA

OHOA

ÞÞ

  (1)

Tam giác AMO vuông tại M có MF là đường cao nên 
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 (2). Từ (1) và (2) suy ra 
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	c) Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.
Tam giác AMB đồng dạng với tam giác ACM 
[image: image115.wmf]2
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Tứ giác EFOI nội tiếp 
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Suy ra 
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	           Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn: 
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức    


[image: image119.wmf]222

222

P

abbcca

abc

abbcca

++

=+++

++




	
	
	 Ta có:

 3(a2 + b2 + c2) = (a + b + c)(a2 + b2 + c2) 
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	Suy ra 


[image: image120.wmf]222

222

P

abbcca

abc

abc

++

³+++

++


[image: image121.wmf]222

222

222

9()

P

2()

abc

abc

abc

-++

Þ³+++

++


	0,5

	
	
	t = a2 + b2 + c2, với  t ( 3.

Suy ra 
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